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DANH SÁCH ĐƠN VỊ ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ TỪ NGÀY 01/12/2023 ĐẾN 31/12/2023 

(Kèm theo Thông báo số         /TB-SGTVT  ngày   tháng 01 năm 2024 của Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi) 

S 

T 

T 

Tên đơn vị Địa chỉ 
Số giấy 

ĐKKD 

Người đại 

diện 

Ngày cấp 

GPKDVT 

1 
HỘ KINH DOANH NGUYỄN MẬU 

HỘI 

09 Nguyễn Thụy - Phường Trần Phú - 

Thành phố Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng 

Ngãi 

34A8023760 
Nguyễn Mậu 

Hội 
29/12/2023 

2 
HỘ KINH DOANH ĐẶNG VĂN 

THUẬT 

Thửa đất số 1273 tờ bản đồ số 2,thôn 

Tân Phước - Xã Bình Minh - Huyện 

Bình Sơn - Tỉnh Quảng Ngãi 

34C8005839 
Đặng Văn 

Thuật 
29/12/2023 

3 HỘ KINH DOANH XUÂN DƯƠNG 

Hẻm 140/20/11 Hoàng Hoa Thám. Tổ 7 - 

Phường Quảng Phú - Thành phố Quảng 

Ngãi - Tỉnh Quảng Ngãi 

34A8023755 
Phạm Xuân 

Dương 
28/12/2023 

4 
HỘ KINH DOANH CAO HOÀNG 

VŨ 

Thôn Phú Mỹ - Xã Nghĩa Mỹ - Huyện 

Tư Nghĩa - Tỉnh Quảng Ngãi 
34H8006046 Cao Hoàng Vũ 28/12/2023 

5 
HỘ KINH DOANH TRƯƠNG TIẾN 

CƯỜNG 

Thôn Hiệp Phổ Tây - Xã Hành Trung - 

Huyện Nghĩa Hành - Tỉnh Quảng Ngãi 
34I8002693 

Trương Tiến 

Cường 
28/12/2023 

6 
HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

THƯỜNG 

Thôn Phước Hòa - Xã Bình Trị - Huyện 

Bình Sơn - Tỉnh Quảng Ngãi 
34C8006632 

Nguyễn 

Thường 
28/12/2023 

7 
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ 

BẠO 

Thôn Canh Mo - Xã Sơn Nham - Huyện 

Sơn Hà - Tỉnh Quảng Ngãi 
34G8000027 

Nguyễn Thị 

Bạo 
28/12/2023 

8 
HỘ KINH DOANH BÙI VĂN 

THUẬN 

Thôn Vạn Lý - Xã Phổ Phong - Thị xã 

Đức Phổ - Tỉnh Quảng Ngãi 
34l8004153 Bùi Văn Thuận 28/12/2023 
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9 HỘ KINH DOANH LÊ ĐỨC NHIỆM 
Thôn Vạn Lý - Xã Phổ Phong - Thị xã 

Đức Phổ - Tỉnh Quảng Ngãi 
34L8004152 Lê Đức Nhiệm 27/12/2023 

10 
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI KIM 

LIÊN 

Khối 2 - Thị trấn Sông Vệ - Huyện Tư 

Nghĩa - Tỉnh Quảng Ngãi 
4300697533 

Trần Thị Kim 

Liên 
27/12/2023 

11 
HỘ KINH DOANH NGUYỄN TRẦN 

ANH KIỆT 

KDC 14, Thôn Thạch Trụ - Xã Đức Lân 

- Huyện Mộ Đức - Tỉnh Quảng Ngãi 
34K8004931 

Nguyễn Trần 

Anh Kiệt 
27/12/2023 

12 
CÔNG TY CP VẬN TẢI DU LỊCH 

PHÚ HOÀNG 

70 đường Phạm Văn Đồng, Phường 

Nghĩa Chánh, Thành phố Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi 

4300742708 
Trần Tiến 

Dũng 
27/12/2023 

13 
CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN GỖ 

HƯNG THỊNH PHÁT 

Phân Khu Công Nghiệp Sài Gòn - Dung 

Quất - Xã Bình Thạnh - Huyện Bình Sơn 

- Tỉnh Quảng Ngãi 

4300851545 Hà Văn Mai 27/12/2023 

14 
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TP 

BÌNH MINH 

Số 140/2B Hoàng Hoa Thám - Phường 

Quảng Phú - Thành phố Quảng Ngãi - 

Tỉnh Quảng Ngãi 

4300868570 
Nguyễn Minh 

Phong 
27/12/2023 

15 
HỘ KINH DOANH TRƯƠNG MINH 

VIỆT 

TDP Du Quang - Xã Phổ Quang - Thị xã 

Đức Phổ - Tỉnh Quảng Ngãi 
34L8006353 

Trương Minh 

Việt 
26/12/2023 

16 HỘ KINH DOANH ĐỖ VĂN LIÊM 
Thôn An Thọ - Xã Tịnh Sơn - Huyện 

Sơn Tịnh - Tỉnh Quảng Ngãi 
34E8005606 Đỗ Văn Liêm 26/12/2023 

17 
HỘ KINH DOANH TRƯƠNG 

PHẠM CÔNG 

Thôn Bình Bắc - Xã Tịnh Bình - Huyện 

Sơn Tịnh - Tỉnh Quảng Ngãi 
34E8005287 

Trương Phạm 

Công 
26/12/2023 

18 HỘ KINH DOANH PHẠM TÂN 
Thôn An Thạch - Xã Phổ An - Thị xã 

Đức Phổ - Tỉnh Quảng Ngãi 
34L8006263 Phạm Tân 26/12/2023 
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19 
HỘ KINH DOANH NGUYỄN ĐỨC 

HOÀNG 

(Địa chỉ liên lạc: Thôn 3, xã Nghĩa 

Dõng, thành phố Quảng Ngãi) 

Số 28 Hà Huy Tập  - Phường Nghĩa 

Chánh - Thành phố Quảng Ngãi - Tỉnh 

Quảng Ngãi 

34A8023742 
Nguyễn Đức 

Hoàng 
26/12/2023 

20 
HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN 

HẢI 

Thôn Phú Hòa - Xã Trà Phú - Huyện Trà 

Bồng - Tỉnh Quảng Ngãi 
34D8000967 

Nguyễn Văn 

Hải 
26/12/2023 

21 HỘ KINH DOANH ĐỖ MINH VIỆT 
Thôn Làng Rê - Xã Sơn Giang - Huyện 

Sơn Hà - Tỉnh Quảng Ngãi 
34G8001430 Đỗ Minh Việt 26/12/2023 

22 
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ 

XÂY DỰNG NGUYỄN NHUNG 

Thôn Vĩnh An - Xã Bình Thạnh - Huyện 

Bình Sơn - Tỉnh Quảng Ngãi 
4300892439 

Nguyễn Thị 

Nhung 
26/12/2023 

23 CÔNG TY TNHH TIẾN TRANG 

Số: 04-Trương Quang Trọng, Phường Lê 

Hồng Phong, Thành phố Quảng Ngãi, 

Tỉnh Quảng Ngãi 

4300413502 Trần Thị Trang 25/12/2023 

24 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 

KHÁNH THỊNH 

Số 127A-đường Nguyễn Đình Chiểu - 

Phường Nghĩa Lộ - Thành phố Quảng 

Ngãi - Tỉnh Quảng Ngãi 

4300342756 
Trần Quốc 

Cường 
25/12/2023 

25 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN KINH DOANH XĂNG DẦU 

TOÀN THỊNH 

Tổ Dân phố 1 - Thị Trấn Châu Ổ - 

Huyện Bình Sơn - Tỉnh Quảng Ngãi 
4300756926 Lê Quý Toàn 25/12/2023 

26 
HỘ KINH DOANH TRƯƠNG 

THANH ĐỊNH 

Thôn Tân Thạnh - Xã Nghĩa An - Thành 

phố Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng Ngãi 
34A8023716 

Trương Thanh 

Định 
22/12/2023 

27 
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ 

DANH 

Số 598 Nguyễn Văn Linh - Phường 

Trương Quang Trọng - Thành phố 

Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng Ngãi 

34A8023711 
Nguyễn Thị 

Danh 
22/12/2023 

28 
HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG 

THƯƠNG THƯ 

Thôn Phú Tài - Xã Trà Phú - Huyện Trà 

Bồng - Tỉnh Quảng Ngãi 
34D8001033 

Trần Thị Xuân 

Thương 
22/12/2023 

29 
HỘ KINH DOANH PHẠM THANH 

HÙNG 

Thôn Thạch Trụ - Xã Đức Lân - Huyện 

Mộ Đức - Tỉnh Quảng Ngãi 
34K8002634 

Phạm Thanh 

Hùng 
22/12/2023 
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30 
HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ CẨM 

NHUNG 

Thôn Xuân An - Xã Tịnh Hòa - Thành 

phố Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng Ngãi 
34A8010703 

Trần Thị Cẩm 

Nhung 
22/12/2023 

31 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN ĐẦU TƯ, XÂY DỰNG VÀ 

KINH DOANH DỊCH VỤ QUẢNG 

NGÃI 

31 Hai Bà Trưng - Phường Lê Hồng 

Phong - Thành phố Quảng Ngãi - Tỉnh 

Quảng Ngãi 

4300657153 
Trần Thanh 

Thủy 
22/12/2023 

32 
HỘ KINH DOANH LƯƠNG HỮU 

HƯỚNG 

Xóm 3,Thôn Hiệp Phổ Bắc - Xã Hành 

Trung - Huyện Nghĩa Hành - Tỉnh 

Quảng Ngãi 

34I8003036 
Lương Hữu 

Hướng 
21/12/2023 

33 HỘ KINH DOANH NGUYỄN MINH 
Thôn Hùng Nghĩa - Xã Phổ Phong - Thị 

xã Đức Phổ - Tỉnh Quảng Ngãi 
34L8004104 Nguyễn Minh 21/12/2023 

34 
HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

THÀNH HUYNH 

Thôn Thanh Thủy - Xã Bình Hải - 

Huyện Bình Sơn - Tỉnh Quảng Ngãi 
34C8005240 

Nguyễn Thành 

Huynh 
20/12/2023 

35 
HỘ KINH DOANH NGUYỄN TÀI 

ĐỨC 

Thôn Long Yên - Xã Bình Long - Huyện 

Bình Sơn - Tỉnh Quảng Ngãi 
34C8005607 

Nguyễn Tài 

Đức 
20/12/2023 

36 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP 

TUẤN ANH 

Thôn Huy Măng - Xã Sơn Dung - Huyện 

Sơn Tây - Tỉnh Quảng Ngãi 
4300738853 

Nguyễn Văn 

Cường 
20/12/2023 

37 
HỘ KINH DOANH PHẠM ĐĂNG 

TRƯỜNG 

KDC 14, Thôn 4 - Xã Đức Tân - Huyện 

Mộ Đức - Tỉnh Quảng Ngãi 
34K8004929 

Phạm Đăng 

Trường 
20/12/2023 

38 
HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN 

THUẬN 

TDP Vạn Mỹ - Thị trấn Sông Vệ - 

Huyện Tư Nghĩa - Tỉnh Quảng Ngãi 
34H8003694 

Nguyễn Văn 

Thuận 
20/12/2023 

39 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG 

QUANG NGÃI 

02 Nguyễn Chí Thanh - Phường Quảng 

Phú - Thành phố Quảng Ngãi - Tỉnh 

Quảng Ngãi 

4300205943 
Võ Thành 

Đàng 
20/12/2023 

40 
HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

TUẤN ANH 

Thôn An Tây - Xã Nghĩa Thắng - Huyện 

Tư Nghĩa - Tỉnh Quảng Ngãi 
34H8006037 

Nguyễn Tuấn 

Anh 
20/12/2023 
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41 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

ÂN ĐỨC 

71 Huỳnh Công Thiệu, phường Nguyễn 

Nghiêm, Thị xã Đức Phổ, Tỉnh Quảng 

Ngãi 

4300594672 
Trần Thanh 

Tùng 
20/12/2023 

42 
HỘ KINH DOANH NGUYỄN MẬU 

HUY 

Tổ 05 - Phường Nghĩa Chánh - Thành 

phố Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng Ngãi 
34A8022728 

Nguyễn Mậu 

Huy 
19/12/2023 

43 
HỘ KINH DOANH XE DU LỊCH 

TRẦN HUỀ 

262 Nguyễn Trãi - Phường Quảng Phú - 

Thành phố Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng 

Ngãi 

34A8023658 Trần Văn Huề 19/12/2023 

44 
HỘ KINH DOANH TRẦN THANH 

SANG 

TDP 2 - Xã Phổ Minh - Thị xã Đức Phổ 

- Tỉnh Quảng Ngãi 
34L8003377 

Trần Thanh 

Sang 
19/12/2023 

45 
CHI NHÁNH CÔNG NGHIỆP HÓA 

CHẤT MỎ QUẢNG NGÃI 

Thôn Gò Tre - Xã Bình Phước - Huyện 

Bình Sơn - Tỉnh Quảng Ngãi 

0100101072-

018 

Đặng Xuân 

Thắng 
19/12/2023 

46 
HỘ KINH DOANH ĐẶNG VĂN 

HƯNG 

Thôn La Hà 2 - Xã Nghĩa Thương - 

Huyện Tư Nghĩa - Tỉnh Quảng Ngãi 
34H8006036 

Đặng Văn 

Hưng 
19/12/2023 

47 
HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ 

MINH THẢO 

Thôn Mỹ Danh - Xã Tịnh Hiệp - Huyện 

Sơn Tịnh - Tỉnh Quảng Ngãi 
34E8005325 

Phạm Thị 

Minh Thảo 
19/12/2023 

48 
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI VÀ XÂY LẮP BÌNH AN 

Thôn Tân Hy  - Xã Bình Đông - Huyện 

Bình Sơn - Tỉnh Quảng Ngãi 
4300801978 Phan Văn An 19/12/2023 

49 CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾN HƯNG 

239 Phan Đình Phùng - Phường Chánh 

Lộ - Thành phố Quảng Ngãi - Tỉnh 

Quảng Ngãi 

4300315230 
Nguyễn Quốc 

Việt 
19/12/2023 

50 
HỘ KINH DOANH HUỲNH NGỌC 

TIÊN 

Thôn An Hòa - Xã Tịnh Giang - Huyện 

Sơn Tịnh - Tỉnh Quảng Ngãi 
34E8003857 

Huỳnh Ngọc 

Tiên 
19/12/2023 

51 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT 

TRIỂN THƯƠNG MẠI THANH 

ĐÀO 

TDP1 - Thị trấn La Hà - Huyện Tư 

Nghĩa - Tỉnh Quảng Ngãi 
4300876677 

Phạm Duy 

Thanh 
19/12/2023 

52 
HỘ KINH DOANH ĐOÀN VĂN 

NGỌC 

Thôn Đông Bình - Xã Bình Chánh - 

Huyện Bình Sơn - Tỉnh Quảng Ngãi 
34C8006606 

Đoàn Văn 

Ngọc 
19/12/2023 
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53 CÔNG TY TNHH MTV ĐINH ĐIỂM 

Số 42, đường Lê Trung Đình - Phường 

Nghĩa Chánh - Thành phố Quảng Ngãi - 

Tỉnh Quảng Ngãi 

4300536550 Đinh Điểm 18/12/2023 

54 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN TRANG NHỰT 

Tổ 1, Phường Nghĩa Chánh, Thành Phố 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi 
4300711675 

Nguyễn Văn 

Nhựt 
14/12/2023 

55 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN THƯƠNG MẠI & VẬN TẢI 

DŨNG THỦY 

Thôn Điền Trang, Xã Nghĩa Trung, 

Huyện Tư Nghĩa, Tỉnh Quảng Ngãi 
4300731858 

Nguyễn Thị 

Thu Thủy 
14/12/2023 

56 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN XÂY DỰNG VẬN TẢI VÀ 

THƯƠNG MẠI QUANG THI 

Thôn Tú Sơn 2, Xã Đức Lân, Huyện Mộ 

Đức, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam - Xã 

Đức Lân - Huyện Mộ Đức - Tỉnh Quảng 

Ngãi 

4300331698 
Trương Quang 

Thi 
14/12/2023 

57 
HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN 

AN 

TDP Cà Đáo - Thị trấn Di Lăng - Huyện 

Sơn Hà - Tỉnh Quảng Ngãi 
34G8001425 

Nguyễn Văn 

An 
14/12/2023 

58 HỘ KINH DOANH LÊ THỊ NGA 

Hẻm 1069/7 - đường Quang Trung - 

Phường Nghĩa Chánh - Thành phố 

Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng Ngãi 

34A8022604 Lê Thị Nga 14/12/2023 

59 HỘ KINH DOANH GIA KHIÊM 
Thôn Hòa Bân - Xã Tịnh Thiện - Thành 

phố Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng Ngãi 
34A8016965 Nguyễn Quang 14/12/2023 

60 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN TỔ CHỨC SỰ KIỆN THANH 

NIÊN TN 

399 Phan Đình Phùng - Phường Chánh 

Lộ - Thành phố Quảng Ngãi - Tỉnh 

Quảng Ngãi 

4300816879 Trần Văn Hiệp 13/12/2023 

61 CÔNG TY TNHH MTV HÀ NAM 
Thôn Đông Quang - Xã Phổ Văn - Thị 

xã Đức Phổ - Tỉnh Quảng Ngãi 
4300469470 

Nguyễn Ngọc 

Nam 
13/12/2023 

62 
HỘ KINH DOANH ĐẶNG QUANG 

THƠ 

Tổ dân Phố Sông Vệ - Thị trấn Sông Vệ 

- Huyện Tư Nghĩa - Tỉnh Quảng Ngãi 
34H8003641 

Đặng Quang 

Thơ 
13/12/2023 
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63 
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ 

HƯƠNG 

Thị trấn Di Lăng - Thị trấn Di Lăng - 

Huyện Sơn Hà - Tỉnh Quảng Ngãi 
34G8000095-1 

Nguyễn Thị 

Hương 
13/12/2023 

64 HỘ KINH DOANH LÊ VĂN TRÍ 
Thôn Phước Hòa - Xã Bình Trị - Huyện 

Bình Sơn - Tỉnh Quảng Ngãi 
34C8006604 Lê Văn Trí 13/12/2023 

65 
HỘ KINH DOANH LƯƠNG CÔNG 

QUANG 

Thôn Châu Me - Xã Đức Phong - Huyện 

Mộ Đức - Tỉnh Quảng Ngãi 
34K8001843 

Lương Công 

Quang 
13/12/2023 

66 HỘ KINH DOANH VÕ VĂN HỔ 
TDP Phú Bình Tây - Thị trấn Chợ Chùa - 

Huyện Nghĩa Hành - Tỉnh Quảng Ngãi 
34I8001650 Võ Văn Hổ 13/12/2023 

67 HỘ KINH DOANH LÊ THỊ THẢO 
Thôn La Hà - Xã Nghĩa Thương - Huyện 

Tư Nghĩa - Tỉnh Quảng Ngãi 
34H8003687 Lê Thị Thảo 13/12/2023 

68 
HỘ KINH DOANH NGUYỄN HỮU 

TÂM 

Hẻm 47 Nguyễn Bá Loan - Phường Trần 

Hưng Đạo - Thành phố Quảng Ngãi - 

Tỉnh Quảng Ngãi 

34A8009580 
Nguyễn Hữu 

Tâm 
13/12/2023 

69 
HỘ KINH DOANH ĐINH VĂN 

PHƯƠNG 

Thôn Bầu Sơn - Xã Sơn Nham - Huyện 

Sơn Hà - Tỉnh Quảng Ngãi 
34G8001086 

Đinh Văn 

Phương 
13/12/2023 

70 HỘ KINH DOANH ĐINH VĂN MÃI 
Thôn Xà Ây - Xã Sơn Cao - Huyện Sơn 

Hà - Tỉnh Quảng Ngãi 
34G8001198 Đinh Văn Mãi 13/12/2023 

71 
CÔNG TY TNHH TM DV VẬN TẢI 

HỮU TÙNG 

Số 08/6 Hoàng Hoa Thám - Phường 

Quảng Phú - Thành phố Quảng Ngãi - 

Tỉnh Quảng Ngãi 

4300789135 
Lê Thị Mỹ 

Châu 
13/12/2023 

72 
HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

NHẤT VINH 

(Địa chỉ liên lạc: Thôn Minh Mỹ, xã 

Tịnh Bắc, huyện Sơn Tịnh) 

Số 28- Hà Huy Tập - Phường Nghĩa 

Chánh - Thành phố Quảng Ngãi - Tỉnh 

Quảng Ngãi 

34A8020183 
Nguyễn Nhất 

Vinh 
11/12/2023 
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73 
HỘ KINH DOANH ĐÀO XUÂN 

NGA 

Thôn Minh Khánh - Xã Tịnh Minh - 

Huyện Sơn Tịnh - Tỉnh Quảng Ngãi 
34E8003848 Đào Xuân Nga 11/12/2023 

74 
HỘ KINH DOANH HUỲNH ĐỨC 

NAM 

Thôn Xuân Đình - Xã Hành Thịnh - 

Huyện Nghĩa Hành - Tỉnh Quảng Ngãi 
34I8003026 

Huỳnh Đức 

Nam 
11/12/2023 

75 HỘ KINH DOANH TRẦN HÀ 
Thôn Làng Trui - Xã Ba Tiêu - Huyện 

Ba Tơ - Tỉnh Quảng Ngãi 
34M8001655 Trần Văn Hà 11/12/2023 

76 
HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

THÀNH NAM 

Thôn Tú Sơn 1 - Xã Đức Lân - Huyện 

Mộ Đức - Tỉnh Quảng Ngãi 
34K8001402 

Nguyễn Thành 

Nam 
11/12/2023 

77 
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ 

THƯƠNG MẠI TẤN TÀI 

Lk20-14 đường Võ Thị Đệ - Phường 

Chánh Lộ - Thành phố Quảng Ngãi - 

Tỉnh Quảng Ngãi 

4300893513 Bùi Văn Tân 11/12/2023 

78 
HỘ KINH DOANH LÊ NGUYỄN 

VĂN HÀO 

Thôn 1 - Xã Nghĩa Dõng - Thành phố 

Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng Ngãi 
34A8023618 

Lê Nguyễn 

Văn Hào 
11/12/2023 

79 
HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN 

TUYỂN 

TDP Sông vệ - Thị trấn Sông Vệ - 

Huyện Tư Nghĩa - Tỉnh Quảng Ngãi 
34H8003581 

Phạm Văn 

Tuyển 
07/12/2023 

80 
HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN 

NGHĨA 

TDP Sông Vệ - Thị trấn Sông Vệ - 

Huyện Tư Nghĩa - Tỉnh Quảng Ngãi 
34H8006027 

Trần Văn 

Nghĩa 
07/12/2023 

81 
HỘ KINH DOANH DƯƠNG THẾ 

HUY 

Hẻm 134 Bích Khê, tổ 1 - Phường Nghĩa 

Chánh - Thành phố Quảng Ngãi - Tỉnh 

Quảng Ngãi 

34A8023608 
Dương Thế 

Huy 
07/12/2023 

82 
HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

ĐẶNG THANH TRỌNG 

Thôn Đông - Xã Tịnh Sơn - Huyện Sơn 

Tịnh - Tỉnh Quảng Ngãi 
34E8005515 

Nguyễn Đặng 

Thanh Trọng 
07/12/2023 

83 
HỘ KINH DOANH PHAN NGỌC 

NHỊ 

Thôn Tan Via - Xã Sơn Dung - Huyện 

Sơn Tây - Tỉnh Quảng Ngãi 
34F000293 Phan Ngọc Nhị 07/12/2023 

84 
HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN 

CAO 

Thôn Tà Lương - Xã Sơn Bao - Huyện 

Sơn Hà - Tỉnh Quảng Ngãi 
34G8000092-1 Phạm Văn Cao 07/12/2023 
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85 
HỘ KINH DOANH TRỊNH ĐỨC 

TIẾN 

Thôn 02 - Xã Nghĩa Dõng - Thành phố 

Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng Ngãi 
34A8023579 

Trịnh Đức 

Tiến 
06/12/2023 

86 
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY 

DỰNG VẠN TƯỜNG 

60A Tô Hiến Thành - Phường Trần Phú - 

Thành phố Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng 

Ngãi 

4300354543 
Nguyễn Ngọc 

Tâm 
06/12/2023 

87 
HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

CÔNG THUẬN 

Thôn Mỹ Hòa - Xã Nghĩa Mỹ - Huyện 

Tư Nghĩa - Tỉnh Quảng Ngãi 
34H8006019 

Nguyễn Công 

Thuận 
05/12/2023 

88 
HỘ KINH DOANH BÙI QUANG 

THẠNH 

Thôn Hòa Bình - Xã Nghĩa Hòa - Huyện 

Tư Nghĩa - Tỉnh Quảng Ngãi 
34H8003633 

Bùi Quang 

Thạnh 
05/12/2023 

89 
HỘ KINH DOANH HOÀNG VĂN 

ĐẠI 

Thôn Làng Teng - Xã Ba Thành - Huyện 

Ba Tơ - Tỉnh Quảng Ngãi 
34M8001652 

Hoàng Văn 

Đại 
05/12/2023 

90 HỘ KINH DOANH ĐỖ NGỌC LỢI 
Thôn Phú Sơn - Xã Tịnh Hiệp - Huyện 

Sơn Tịnh - Tỉnh Quảng Ngãi 
34E8005576 Đỗ Ngọc Lợi 05/12/2023 

91 
HỘ KINH DOANH ĐINH VĂN 

THẮP 

Thôn Tà Lương - Xã Sơn Bao - Huyện 

Sơn Hà - Tỉnh Quảng Ngãi 
34G8001343 Đinh Văn Thắp 05/12/2023 

92 
HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG 

VLXD XUÂN ĐÍNH 

Thôn 4 - Xã Đức Tân - Huyện Mộ Đức - 

Tỉnh Quảng Ngãi 
34K8003226 

Nguyễn Thị 

Hai 
05/12/2023 

93 
HỘ KINH DOANH ĐOÀN MINH 

CẢNH 

Thôn Gò Chu - Xã Sơn Thành - Huyện 

Sơn Hà - Tỉnh Quảng Ngãi 
34G8001423 

Đoàn Minh 

Cảnh 
05/12/2023 

94 
HỘ KINH DOANH NGUYỄN NHƯ 

NHẬT QUÝ 

Thôn Thọ Trung - Xã Tịnh Thọ - Huyện 

Sơn Tịnh - Tỉnh Quảng Ngãi 
34E8005572 

Nguyễn Như 

Nhật Quý 
04/12/2023 

95 HỘ KINH DOANH HỒ VĂN TÂN 
Thôn Kim Thạch - Xã Nghĩa Hà - Thành 

phố Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng Ngãi 
34A8023483 Hồ Văn Tân 04/12/2023 

96 
HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN 

DANH 

KDC12, Thôn Bình Đông - Xã Trà Bình 

- Huyện Trà Bồng - Tỉnh Quảng Ngãi 
34D8001528 

Nguyễn Văn 

Danh 
04/12/2023 
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97 
HỘ KINH DOANH PHẠM HỒNG 

QUÂN 

Thôn Phú Tài - Xã Trà Phú - Huyện Trà 

Bồng - Tỉnh Quảng Ngãi 
34D8001466 

Phạm Hồng 

Quân 
04/12/2023 

98 
HỘ KINH DOANH ĐINH VĂN 

SANH 

Thôn Bồ Nung - Xã Sơn Kỳ - Huyện 

Sơn Hà - Tỉnh Quảng Ngãi 
34G8001420 Đinh Văn Sanh 04/12/2023 

99 HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN TIN 
Thôn 05 - Xã Đức Chánh - Huyện Mộ 

Đức - Tỉnh Quảng Ngãi 
34K8004915 Trần Văn Tin 04/12/2023 

100 
HỘ KINH DOANH NGUYỄN HỮU 

THOẢNG 

Tổ Dân Phố Vạn Mỹ - Thị trấn Sông Vệ 

- Huyện Tư Nghĩa - Tỉnh Quảng Ngãi 
34H8005965 

Nguyễn Hữu 

Thoảng 
04/12/2023 

101 
HỘ KINH DOANH TRẦN NGỌC 

THẮM 

TDP Tập An Nam - Xã Phổ Văn - Thị xã 

Đức Phổ - Tỉnh Quảng Ngãi 
34L8006329 

Trần Ngọc 

Thắm 
04/12/2023 

102 
HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

TUẤN LÂM 

tổ 09 - Phường Quảng Phú - Thành phố 

Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng Ngãi 
34A8023564 

Nguyễn Tuấn 

Lâm 
04/12/2023 

103 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN TỔ CHỨC SỰ KIỆN THANH 

NIÊN TN 

399 Phan Đình Phùng - Phường Chánh 

Lộ - Thành phố Quảng Ngãi - Tỉnh 

Quảng Ngãi 

4300816879 Trần Văn Hiệp 04/12/2023 

104 
HỘ KINH DOANH ĐẶNG KIỀU 

PHONG 

Thôn phú bình  - Xã Tịnh Châu - Thành 

phố Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng Ngãi 
34A8010719 

Đặng Kiều 

Phong 
04/12/2023 

105 
HỘ KINH DOANH NHÀ PHÂN 

PHỐI MỸ LY 

Tổ 6 - Phường Lê Hồng Phong - Thành 

phố Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng Ngãi 
34A8019637 Trần Thị Za Vi 04/12/2023 

106 
CÔNG TY CỔ PHẦN HN THIÊN 

TÂN 

219/14 Hùng Vương - Phường Trần Phú 

- Thành phố Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng 

Ngãi 

4300878057 Hồ Văn Hùng 04/12/2023 

107 
HỘ KINH DOANH PHAN THANH 

TRUYỀN 

Thôn Điện An 3 - Xã Nghĩa Thương - 

Huyện Tư Nghĩa - Tỉnh Quảng Ngãi 
34H8006021 

Phan Thanh 

Truyền 
04/12/2023 
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